CHỦ ĐỀ 12: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
BÀI 59: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng:
	  150 + 423
	372 + 406
	762 + 237
	603 + 306


[image: ][image: ][image: ][image: ]
	   371 + 308
	 475 + 503
	205 + 504
	572 + 307


[image: ][image: ][image: ][image: ]
	   702 + 27
		509 + 60



	98 + 701
	54 + 845


[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:
554 + 325
405 + 294
702 + 122
128 + 361
824
899
498
879
699






205 + 270+ 404
673 + 226
400 + 98

Bài 3: Số?
	a)               + 374
205


	384

	          + 102            + 503

	800

	
	1005


	b)           + 175              + 3

	
	            - 45           - 420            - 200



Bài 4: Tô màu đỏ vào bông hoa có tổng lớn nhất? Tô màu xanh vào bông hoa có tổng bé nhất?
[image: Description: Description: Ảnh chụp màn hình (244)]500+201
461+135
99+500
300+300
275+304
189+410
205+372


Bài 5: Tính nhẩm (theo mẫu): 100 + 200 = 300
a) 200 + 100 = ......             500 + 100 = ........                   200 + 200 =.......
    500 + 200 = .......            300 + 100 = ........                   500 + 300 = .......
    300 + 200 = .......            600 + 300 = ........                   800 + 100 = .......
b) 800 + 200 = .......            400 + 600 = ........                   500 + 500 = ........
Bài 6: Viết thêm số hạng vào mỗi dãy số sau và giải thích miệng cách tìm ra các số viết thêm:
a) 9; 12; 15; 18; …......; .....  ..                          b) 100;  200;  300; 400; ........; ......
c) 110; 120; 130; 140; ….....; ......                   d) ....... ; 690 ; 680 ; 670 ; .......; 650
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số tám trăm linh chín viết là:
      A. 8009              B. 809               C. 890              D. 8090
b) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:
      A.102                  B. 201              C. 890               D. 8090
c) Kết quả phép tính  35 + 17 + 610 là:
      A. 685                 B. 662              C. 626               D. 652
Bài 8: Con gấu nặng 220 kg, con voi nặng hơn con gấu 112 kg. Hỏi con von cân nặng bao nhiêu?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 9 : Ngày thứ nhất ô tô đi được 475km, ngày thứ hai ô tô đó đi được 314km. Hỏi cả hai ngày ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
                                                             Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 10: Để thực hiện chương trình kế hoạch nhỏ, ngày thứ nhất trường của Hà thu được 276kg giấy vụn, ngày thứ hai thu được 323kg g?iấy vụn. Vậy cả hai ngày trường của Hà thu được bao nhiêu ki - lô - gam giấy vụn
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 11*: Tổng của hai số thay đổi thế nào nếu một số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 12*: Thay chữ số thích hợp vào dấu ? để được các phép tính đúng:


[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 13*: Bạn Diễm, bạn Lan và bạn Nam cân nặng 108 kg. Hỏi bạn Diễm và bạn Nam cân nặng bao nhiêu ki lô gam biết rằng bạn Lan cân nặng 34 kg?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 14*: Trong thùng có 405kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 275 kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]


BÀI 60: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng:
	  350 + 463
	302 + 408
	762 + 277
	633 + 386


[image: ][image: ][image: ][image: ]
	   971 + 388
	 665 + 354
	477 + 404
	588 + 307


[image: ][image: ][image: ][image: ]
	  890 + 97
		645 + 45



	89 + 821
	77 + 841


[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:
328 + 362
792 + 22
814
547 + 98
345 + 102+ 367
828
919
645
665 + 254
690
679 + 240
534 + 294








Bài 3: Số?
	a)               + 391
745


	409

	          + 102            + 256

	241

	
	99


	b)           + 149            +302

	
	            - 66           - 270            - 201



Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống:
800m
-290m
+300m

460l

+180l
-125l







Bài 5: Tô màu đỏ vào bông hoa có tổng lớn nhất? Tô màu xanh vào bông hoa có tổng bé nhất?
[image: Description: Description: Ảnh chụp màn hình (244)]800+201
61+735
526+89
600+300
75+840
109+613
565+372


Bài 6: Tính nhẩm (theo mẫu): 100 + 200 = 300
a) 400 + 300 ............                 700 + 300 ..............           500 + 100 ......................
b) 200 + 200 ...........                 500 + 200 ..............           300 + 100 .......................
Bài 7: Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	362
	509
	600
	299
	34

	Số hạng
	425
	375
	400
	567
	694

	Tổng
	
	
	
	
	


Bài 8: Đường từ nhà Hà đến cổng trường dài 352m, đường từ nhà Bình đến cổng trường dài hơn từ nhà Hà đến trường 529m. Hỏi đường từ nhà Bình đến cổng trường dài bao nhiêu mét?
Bài giải
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 9: Khối lớp Hai  có 165 học sinh nữ  và 174 học sinh nam. Hỏi khối lớp Hai  có tất cả  bao nhiêu học sinh ?
Bài giải
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 10:  Vườn nhà chú Tư có 256 cây cam, số cây cam ít hơn số cây quýt 28 cây. Hỏi:
a) Trong vườn có bao nhiêu cây quýt?
b)Trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và quýt?
Bài giải
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]

Bài 11: Viết các số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị:
234 = ........................................................ 230 = .................................................
550 = ........................................................ 505 = .................................................
[bookmark: _GoBack]
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